
STT Tên đơn vị Địa chỉ
Số lao 

động

số tháng 

nợ 
Số tiền nợ ghi chú

1 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM VIỆT SJC Thành phố 1 58 365.329.697

2 Công ty TNHH MTV Tổng đại lý bảo hiểm Việt Mỹ Hà Tĩnh Thành phố 4 49 388.747.115

3 Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thành Sen Thành phố 11 24 423.721.735

4 Công ty TNHH tư vấn đầu tư QH 666 Thành phố 4 49 351.189.207

5 Chi nhánh CTy TNHH DV và TM tổng hợp Quý Gia tại Hà Tĩnh Hương sơn 4 40 318.469.392

6 Công ty CP đầu tư xây dựng M.I.C Thành phố 3 58 299.362.341

7 Công ty CP dịch vụ & du lịch MY-TOUR Thành phố 2 58 280.484.435

8 Công ty CPĐT phát triển công thương Miền Trung Cẩm Xuyên 1 44 278.060.297

9 Công ty CP tư vấn và xây dựng Xuân Hà Thành phố 2 58 267.487.822

10 Công ty CP Tập đoàn 315 Thành phố 10 13 184.730.282

11 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Đăng Gia Huy Thành phố 2 58 259.143.652

12 Công ty CP tư vấn và xây dựng Phong Nhi Thành phố 1 43 238.647.074

13 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Song Linh Thành phố 1 52 207.075.813

14 Công ty CP xây dựng thương mại Thành Đô Hồng Lĩnh 5 33 222.210.379

15 Công ty TNHH TV Hội XD Hà Tĩnh Thành phố 1 58 191.946.332

16 Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Long Thành phố 2 58 162.709.400

17 Công ty TNHH Nhân lực Toàn cầu HT Thành phố 2 56 175.904.788

18 Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Xây lắp Đức Hoàn Thành phố 1 58 88.128.344

19 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thương mại Bảo Anh Thành phố 1 56 78.532.512

20 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dương Hoa Thành phố 1 53 112.562.900

Đơn vị tính: đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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21 Công ty Cổ phần Xây dựng dịch vụ và thương mại Hùng Anh Huyện Kỳ Anh 1 17 19.054.336

22 Công ty Cổ Phần tư vấn xây Dựng Thành Thắng Hương sơn 2 22 50.267.004

23 Công ty cổ phần Công nghiệp - Điện Hà Tĩnh Thành phố 3 13 65.662.281

24 Công ty TNHH Dầu Khí La Giang Hồng Lĩnh 3 12 111.928.160

25 Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ thương mại Tuấn Thành Thành phố 2 13 139.261.986

26 Công ty TNHH Bất động sản An Phát 38 Thành phố 1 25 121.677.441

27 Công ty Cổ phần XD và TM Tấn Đạt Thành phố 8 6 142.132.392

28 CN CTy TNHH MTV Đóng Tàu Bến Thuỷ - XN SXSP COMPOSITE Nghi  Xuân 9 75 1.223.596.391

29 Công ty Cổ phần may xuất khẩu An Bình Hương Khê 6 17 201.631.505

30 Công ty TNHH Xây dựng thương mại Hồng Phúc Thạch Hà 5 32 215.327.351

Tổng 99 7.184.982.364

Ghi chú:  Trong danh sách 30 đơn vị nợ gửi các ngành tháng 9 thì tháng 10 có đơn vị có 2 đơn vị đã nộp tiền trong tháng 10 là:  Công ty CP Thiên Long nộp 

60.000.000 đồng; ; Công ty TNHH Thương Mại DVTH Phú Toàn nộp 228.789.927 đồng; Bên cạnh đó có  Công ty CP Kiến trúc và nội thất CND- Hà Tĩnh đã tạm 

ngừng hoạt động.
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